
PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BXD ngày        tháng        năm 2026 của Bộ Xây dựng )

Đơn vị tính: đồng

Số
TT Nội dung

Địa điểm
mở tài
khoản

Mã dự án
đầu tư Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết
năm ngân sách trước năm quyết toán

Số vốn
tạm ứng
theo chế
độ chưa
thu hồi
của các

năm
trước

nộp điều
chỉnh
giảm
trong
năm
quyết
toán

Thanh toán khối lượng
hoàn thành

 trong năm quyết toán
phần vốn tạm ứng theo
chế độ chưa thu hồi từ
khởi công đến hết năm
ngân sách trước năm

quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước
 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Số vốn nộp
điều chỉnh
giảm hoàn
trả NSNN
trong năm
quyết toán

do thực
hiện kết

luận của cơ
quan thanh

tra,
KTNN…(kh

ông bao
gồm số vốn

đã nộp
giảm trừ tại

cột 8)

Tổng số vốn đã thanh
toán khối lượng hoàn

thành được quyết toán
trong năm ...

Luỹ kế vốn tạm ứng
theo chế độ chưa

thu hồi
đến hết năm quyết
toán chuyển sang

các năm sau

Lũy kế số vốn đã giải
ngân từ khởi công đến

hết năm quyết toánVốn kế hoạch được kéo
dài

Giải ngân

Vốn kế
hoạch tiếp
tục được
phép kéo
dài thời

gian thực
hiện và

giải ngân
sang năm
sau năm

quyết toán
(nếu có)

Số vốn
còn lại
chưa
giải

ngân
hủy bỏ
(nếu
có)

Vốn kế hoạch năm quyết
toán

Giải ngân

Vốn kế
hoạch
được
phép

kéo dài
thời gian

thực
hiện và

giải ngân
sang

năm sau
năm
quyết
toán

(nếu có)

Số vốn còn lại chưa
phân bổ, chưa giải ngân

hủy bỏ
(nếu có)Tổng số

Trong đó: vốn tạm
 ứng theo chế độ
chưa thu hồi (1) Tổng số Thanh toán khối lượng

hoàn thành

Vốn
tạm
ứng

Tổng số Thanh toán khối lượng
hoàn thành Vốn tạm ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-
11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22 23=9+

12+18 24=7-8-9+13+19 25=6-8+11+
17-22

TỔNG SỐ 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

Vốn trong nước 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

A Các dự án thuộc kế hoạch
năm 2025 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

I Vốn đầu tư theo ngành,
lĩnh vực: 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

1 Ngành, lĩnh vực (mã
ngành, lĩnh vực) ... 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

Vốn trong nước 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 - - - 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 - 37,110,995,315 - 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865

-
Dự án đầu tư xây dựng

tuyến tránh Thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Kho bạc
Nhà nước

Khu vực VII-
Phòng

Nghiệp vụ 2

7949486 371,843,000,000 135,983,844,980 25,933,437,000 - 25,933,437,000 63,622,465,200 63,622,465,200 63,622,465,200 168,236,000,000 131,125,004,685 130,725,004,685 400,000,000 37,110,995,315 220,280,906,885 400,000,000 330,731,314,865
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